
               Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định 

trình tự, thủ tục xây đựng giá gió thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc 

lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

Tổ mua sắm tập trung, Sở Y tế Hòa Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 

vật tư thận với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Tổ mua sắm tập trung, Sở Y tế, địa chỉ: số 98, đường Trần 

Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Đoàn Mạnh Thắng, phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Nghiệp vụ Dược; 

- Email: thangqlhnsyt@gmail.com; Điện thoại: 0218. 3856.463. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hòa Bình, số 98, đường 

Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. 

- Nhận qua email: thangqlhnsyt@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 

11 tháng 9 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 11 tháng 9 năm 

2023  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết 

bị y tế (gọi chung là thiết bị): 

 

UBND TỈNH HÒA BÌNH 

TỔ MUA SẮM TẬP TRUNG 

THUỐC, HÓA CHẤT, VTYT 

TẠI SỞ Y TẾ HÒA BÌNH 

Số:           /SYT-TMSTT 

V/v yêu cầu báo giá đối với gói 

thầu mua vật tư thận áp dụng mua 

sắm tập trung tại Sở Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày       tháng 8 năm 2023 
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STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

(hoặc tương đương) 

Số 

lượng/ 

 

 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

 

 

 

 

 

 

     1 
Quả lọc thận 

Diện tích bề mặt: 1.4m², Thể tích mồi: 82ml, Hệ số 

siêu lọc Kuf(ml/h/mmHg): 18, Độ thanh thải Urea: 

190(ml/min), Creatinine: 181(ml/min), Phosphate: 

161(ml/min), Vitamin B12 : 107(ml/min). 

-  Áp suất xuyên màng tối đa: 600mmHg, Dòng chảy 

cố định lớn nhất của dung dịch lọc: 1000(ml/min), Độ 

dày màng lọc/đường kính bên trong màng: 

35/200µm, Hiệu suất màng với tốc độ máu (Độ thanh 

thải): 200ml/min,  

Chất liệu màng lọc, vỏ màng: PUREMA 

(Polyethersulfone, Polysulfone), Polycarbonate 

(Polyurethane). 

-  Đóng gói vô trùng từng quả, tiệt trùng  

-  Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 

2.128 Cái 

2 Quả lọc thận Diện tích bề mặt: 1.8m², Thể tích mồi: 106ml,  

Hệ số siêu lọc Kuf (ml/h/mmHg): 23, Độ thanh thải 

Urea: 195(ml/min), Creatinine: 186(ml/min), 

Phosphate: 170(ml/min), Vitamin B12 : 114(ml/min). 

-  Áp suất xuyên màng tối đa: 600mmHg, Dòng chảy 

cố định lớn nhất của dung dịch lọc: 1000(ml/min), Độ 

dày màng lọc/đường kính bên trong màng: 35/200µm, 

Hiệu suất màng với tốc độ máu (Độ thanh thải): 

200ml/min, Chất liệu màng lọc, vỏ màng: PUREMA 

(Polyethersulfone, Polysulfone), Polycarbonate 

(Polyurethane). 

-  Đóng gói vô trùng từng quả, tiệt trùng bằng tia Beta 

Rays. 

-  Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485   

142 Quả 

3 Quả lọc Quả lọc máu: Màng lọc Polysulfone có tính tương hợp 

tốt với máu, tối ưu hóa hiệu quả điều trị. 

 - Hệ số siêu lọc: 13 mL/h x mmHg 

 - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200mL/min): 

 + Ure : 186; Creatinine: 173; Phosphate: 148 

 + Vitamin B12: 92 

 - Diện tích màng: 1,3  m² 

 - Độ dầy thành/đường kính sợi: 40/200 µm 

15.280 Quả 
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 - Thể tích mồi: 78  mL; Chất liệu màng: Polysulfone; 

Chất liệu vỏ: Polycarbonate 

 - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane 

 - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước Inline/HD 

 

4 Quả lọc Quả lọc máu: Công nghệ tiên tiến tạo nên dòng dịch 

lọc hướng xung quanh bó sợi, cổng vào máu ở cạnh 

bên giúp cho dòng máu lưu thông đồng nhất, giảm bề 

dày thành sợi màng lọc giúp gia tăng sự thanh thải 

khuyếch tán. 

 - Hệ số siêu lọc Kuf: 14 (ml/h x mmHg) 

 - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200ml/phút) 

 - Urea : 193; Creatinine: 181; Phosphate: 170; 

Vitamin B12: 121 

 - Diện tích màng: 1.8 m² 

 - Bề dày thành sợi/ đường kính: 35/185 

 - Thể tích mồi (ml): 95 

 - Chất liệu màng: Helixone 

 - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene 

 - Hợp chất kết dính: Polyurethane 

 - Phương pháp tiệt trùng: Inline steam 

 

1.060 Quả 

5 Quả lọc Quả lọc máu: 

Chất liệu màng: Helixone Plus ®.  

Phương pháp tiệt trùng INLINE Steam.  

Hệ số siêu lọc (Kuf: mL/h x mmHg) đo được trên máu 

người, Hct 32 %,  

hàm lượng Protein 6 % là: 46.  

Hệ số thanh thải tại QB=300mL/phút là:  

Ure: 285, Creatinin: 271. Diện tích bề mặt (m2): 1.6. 

Thể tích mồi (ml): 95.  

Hệ số sàng lọc: Beta2microglobulin: 0.9, Albumin: 

<0.001 

 

264 Quả 

6 Quả lọc Quả lọc dịch: 

Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone ® 

(Polysulfone). Diện tích màng: 2.2 (m2). Thông số lọc: 

5mL/min mm HG (3.75L/min bar; max. 2 bar) 

  

30 Quả 

7 Quả lọc  Chất liệu màng: Polysulfone;  

Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/Polyurethane;  

Diện tích màng lọc 1.5 m²;  

Hệ số siêu lọc  (KUF) 18 ml/h/mmHg 

Phương pháp khử trùng bằng tia điện tử 

10.000 Quả 
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- Với tốc độ bơm máu: 200 ml/min thì hệ số lọc Urea: 

193, Creatinine 184, Phosphate 166, Vitamin B12: 111 

- Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: Urea  

259, Creatinine 236, Phosphate 205, Vitamin B12: 125 

- Với tốc độ bơm máu: 400 ml/min thì hệ số lọc: Urea 

298, Creatinine  267,  Phosphate 227, Vitamin B12 

132 

- Hệ số truyền tải (KoA): 945 

- Độ dày của màng: 40; Đường kính trong: 200;  

- Thể tích mồi: 87  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, 

EC. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

thiết bị y tế: Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Y tế 

huyện Mai Châu. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian dự kiến giao hàng 24 tháng, phù hợp với 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Phù hợp với kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TMSTT-NVD. 

 

TỔ TRƯỞNG 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tiến 
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